
2019

STT Tháng Ngày Nơi hỗ trợ Địa điểm đến Hoạt động
Tổng chi phí đóng 

góp & quỹ Chi phí thực tế Tiền quỹ còn lại Ghi chú

1 3 3/2019 Hội Người Mù Đồng Nai Hội Người Mù Đồng Nai
Chi phí cho 4 trường hợp đặc biệt bên dưới trong dự án Hội người mù 
Đồng Nai và Chương trình học bổng Bến Tre (chi tiết bên dưới) 14,330,000

thay tôn (Sáng), trị bệnh (Chị Tuyết bướu, em Thảo 
Nguyên bị tật và xuyển và chị Trang ung thư)

2 3 30/3/2019 Hội người Mù Đồng Nai Hội người Mù Đồng Nai Tặng quà cho Hội người mù Tân phú Đồng Nai 41,690,000
3 3 30/3/2019 Mái Âm Minh Tâm Q12 Mái Âm Minh Tâm Q12 Tặng quà cho Chùa Mồ Côi ở quận 12 523,657,000 20,609,800

4 5 5,6 & 7/ 2019 Hội người Mù Đồng Nai Hội người Mù Đồng Nai
Hỗ trợ lớp học xóa mù chữ cho 9 thành viên của Hội Người Mù Tân Phú 
Đồng Nai (3 tháng, thứ hai đến thứ sáu) 30,000,000

5 6 29/6 -30/6/2019
Chùa Hưng Phước Bến 
Tre Bảo Lộc Lâm Đồng Đi Bảo Lộc với 80 em ở Chùa Hưng Phước Bến Tre 48,976,000

6 9 HK1 (2019 -2020)
Chương trình học bổng tại 
Đồng Nai Đồng Nai Chương trình học bổng tại Đồng Nai 17,919,000

7 9 HK1 (2019 -2020)
Chương trình học bổng tại 
Bến Tre Bến Tre Chương trình học bổng tại Bến Tre 23,704,000

8 9 HK1 (2019 -2020)
Chương trình học bổng tại 
Mái Âm Minh Tâm Q12 Mái Âm Minh Tâm Q12 Chương trình học bổng tại Mái Âm Minh Tâm Q12 30,282,000

9 8 8/2019 - 12/2019 Mái Âm Minh Tâm Q12 Mái Âm Minh Tâm Q12
Chương trình kỹ năng sống tại Mái Âm Minh Tâm Q12 (tính đến 
31/12/2019) 7,600,000

10 9 8/9/2019
Trường Khau Luông & 
Khau Làng,Tuyên Quang

Trường Khau Luông & 
Khau Làng,Tuyên 
Quang

Tổng cộng tặng quà (phụ huynh, học sinh, giáo viên) cho Khau Luông & 
Khau Làng: 37,150,000 0

11 8 8/2019
Trường Khau Luông,
Tuyên Quang

Trường Khau Luông,
Tuyên Quang Xây trường ở Tuyên Quang (trên đường đi Lào Cai) 204,687,000

12 9 4-8/9/2019 Lào Cai
Mường Khương, Nậm 
Xây Chuyến đi khám chữa bệnh Lào Cai 67,724,500

13 11 11/2019 Bến Tre Bến Tre
Chương trình sửa nhà bếp và nhà tắm cho em Long Bến Tre trong 
chương trình học bổng 16,500,000

14 11 11/2019 Hội người Mù Đồng Nai Hội người Mù Đồng Nai Chương trình hỗ trợ chăn nuôi cho 5 gia đình hội người mù 28,280,000

15 11 30-11/ 2019 Vũng Tàu Hội người Mù Đồng Nai
Chuyến đi Vũng Tàu với 49 thành viên gia đình mù (19 người mù, 18 
người thân sáng mắt và 13 trẻ em) 25,985,000

16 11 11/2019
Chị Thương quản lý Mái 
Ấm Đồng Cảm, Hốc Môn Hốc Môn Chi phí trị bệnh chị Thương Mái Ấm Đồng Cảm 30,500,000

17 11 11/2019
Trung tâm nhân đạo Quê 
Hương, Bình Dương

Trung tâm nhân đạo 
Quê Hương, Bình 
Dương Sửa thư viện Quê hương 22,600,000

18 2019 689,649,300 668,537,300 21,112,000
Học bổng Biochem 2019 94,500,000 94,500,000

Tổng tiền 2019: 784,149,300 763,037,300 21,112,000

19 2018 472,902,000 463,671,000
Biochem tài trợ lương thực & học bổng 2018: Học bổng Biochem 2018 50,755,000 50,755,000

Tổng tiền 2018: 523,657,000 514,426,000 9,231,000

Năm Số tiền đóng góp Số tiền thực tế chi Số tiền còn lại
2019 784,149,300 763,037,300 21,112,000
2018 523,657,000 514,426,000 9,231,000

Trong đó: Số tiền chi (VNĐ) Địa điểm
Học bổng Biochem 2019: 94,500,000 Đồng Nai & Bến Tre
Học bổng Biochem 2018: 50,755,000 Đồng Nai

Chi tiết: Số tiền chi (VNĐ)
Hội người Mù đồng Nai 140,285,000
Mái Âm Minh Tâm Q12 58,491,800
Chùa Hưng Phước Bến Tre 48,976,000
Chuyến khám chữa bệnh Lào Cai 67,724,500
Xây trường Tuyên Quang 241,837,000
Chương trình học bổng tại Đồng Nai 17,919,000
Chương trình học bổng tại Bến Tre 40,204,000
Mái Ấm Đồng Cảm, Hốc Môn (Chị Thương) 30,500,000
Trung tâm nhân đạo Quê Hương, Bình Dương 22,600,000

668,537,300


